
STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

1 01 1223360257 Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1 Chính trị

2 01 1223360037 Nguyễn Tấn Lợi 21/12/2003 15 Thiết kế đồ họa 01DH15C1 Chính trị

3 01 1223360270 Phan Kim Hoàng Phúc 07/01/2007 15
Công nghệ thông tin 
(ứng dụng phần mềm)

01PM15C1 Chính trị

4 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Chính trị

5 01 1223240058 Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 15 Y sỹ đa khoa 01YS15A1 Chính trị

6 01 1213360006 Vũ Huy 01/05/2000 15 Dược 01DS15C1 Chính trị

7 01 1223360182 Trần Quốc Dương 08/01/2007 15
Công nghệ thông tin 
(ứng dụng phần mềm)

01PM15C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh

8 01 1223360036 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007 15 Dược 01DS15C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh

9 01 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh

10 01 1223360193 Võ Minh Lộc 08/07/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh

11 01 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh

12 01 1223360157 Ngô Khánh Đăng 02/12/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe

13 01 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 15
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
01DN15C1

Chiến lược và kế hoạch kinh 
doanh

14 01 1213360006 Vũ Huy 01/05/2000 15 Dược 01DS15C1 Bảo quản thuốc

15 01 1223360048 Phạm Thị Huỳnh Như 19/10/2007 15 Dược 01DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược

16 01 1223360036 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007 15 Dược 01DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược

17 01 1223240002 Nguyễn Công Sơn 08/07/2001 15 Dược 01DS15A2 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược

18 01 1223180002 Võ Hồng Vân 06/02/1970 15 Dược 01DS15A2 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược

19 01 1223360048 Phạm Thị Huỳnh Như 19/10/2007 15 Dược 01DS15C1 Thực tập dược lâm sàng

20 01 1223360036 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007 15 Dược 01DS15C1 Thực tập dược lâm sàng
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21 01 1223180003 Lê Thị Kim Ngà 09/09/1991 15 Dược 01DS15A2 Thực tập dược lâm sàng

22 01 1223180002 Võ Hồng Vân 06/02/1970 15 Dược 01DS15A2 Thực tập dược lâm sàng

23 01 1223180020 Nguyễn Thị Thanh Xuân 29/03/1980 15 Dược 01DS15B1 Thực tập dược lâm sàng

24 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Thực tập tốt nghiệp

25 01 1223360057 Cao Kim Phụng 27/04/2007 15
Kế Toán Doanh 

Nghiệp
01KT15C1 Thực tập tốt nghiệp

26 01 1223240091 Huỳnh Vương Bảo Phúc 06/05/2003 15 Marketing 01MK15A1 Nghiệp vụ bán hàng

27 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 15 Marketing 01MK15C1 Nghiệp vụ bán hàng

28 01 1223360202 Trần Thị Phương Thanh 01/12/2004 15 Marketing 01MK15C1 Nghiệp vụ bán hàng

29 01 1223360161 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007 15 Marketing 01MK15C1 Nghiệp vụ bán hàng

30 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 15 Marketing 01MK15C1
Chiến lược và kế hoạch kinh 
doanh

31 01 1223360161 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007 15 Marketing 01MK15C1
Chiến lược và kế hoạch kinh 
doanh

32 01 1223360136 Nguyển Ngọc Hải Dương 21/07/2007 15
Công nghệ thông tin 
(ứng dụng phần mềm)

01PM15C1 Tiếng anh chuyên ngành

33 01 1223360184 Võ Trọng Phúc 07/02/2007 15
Công nghệ thông tin 
(ứng dụng phần mềm)

01PM15C1 Tiếng anh chuyên ngành

34 01 1223360257 Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1 Thực tập tốt nghiệp

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO


